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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 HIỆN HÀNH 

Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 03/12/2024 

của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

THAY THẾ 

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà 

nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tiếp nhận, 

giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu 

dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

THUYẾT MINH 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, 

phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, 

đơn vị có liên quan trong quản lý Nhà nước đối với công 

tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tiếp nhận, giải 

quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

b) Các nội dung khác có liên quan đến phối hợp trong 

công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng trên địa bàn tỉnh không được quy định tại Quy 

chế này, được thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật 

hiện hành có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các Sở, ban, ngành ở tỉnh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương 

thức, trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước trong công tác 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tiếp nhận, giải quyết 

phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 77 Luật Bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng số 19/2023/QH15 (Luật số 19/2023/QH15). 

2. Những nội dung khác trong công tác bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng không quy định trong Quy chế này thì thực 

hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Kế thừa nội dung cũ nhưng 

bố cục lại rõ ràng, quy định 

chi tiết thành 2 Điều riêng về 

phạm vi điều chỉnh và đối 

tượng áp dụng. 

- Cập nhật căn cứ pháp lý theo 

quy định mới tại điểm b khoản 

1 Điều 77 Luật Bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng số 

19/2023/QH15 để đảm bảo 

tính chuẩn xác và đồng bộ của 

văn bản. 

- Bỏ nội dung về đối tượng là 

UBND cấp huyện để phù hợp 

với mô hình chính quyền địa 

phương 2 cấp. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các xã, phường. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức chính 

trị - xã hội; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh; các 

tổ chức Hội, Hiệp hội. 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK  

SỞ CÔNG THƯƠNG  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Đắk Lắk, ngày      tháng     năm 2026 
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b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, (gọi 

tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã). 

c) Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh; Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh. 

d) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

3. Doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa 

bàn tỉnh. 

- Bổ sung "Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh" vào 

đối tượng áp dụng để tăng 

cường vai trò giám sát, phản 

biện xã hội theo quy định của 

Luật số 19/2023/QH15. 

- Bổ sung đối tượng "Doanh 

nghiệp, hợp tác xã" để bao 

quát toàn bộ các chủ thể sản 

xuất kinh doanh có liên quan 

trực tiếp đến người tiêu dùng. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 

1. Công tác phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các cơ quan, đơn vị và yêu cầu về công 

tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo từng thời 

điểm. 

2. Việc phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến 

công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải đảm bảo 

đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và tạo 

điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia 

vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

3. Trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan, đơn 

vị chủ động thực hiện kịp thời, chặt chẽ, công bằng, 

minh bạch các nhiệm vụ phối hợp. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp  

1. Công tác phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu về công 

tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định pháp luật 

hiện hành. 

2. Việc phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến công 

tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải được chủ động 

thực hiện kịp thời, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật, 

đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân 

tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phối hợp quản lý công 

tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có trách nhiệm chủ động phối hợp nhằm đảm 

bảo công tác quản lý được chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, 

tránh chồng chéo trong chỉ đạo điều hành giữa các cơ quan, 

đơn vị. 

4. Việc phối hợp trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết các 

phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng bảo đảm 

tuân thủ theo quy định của Luật số 19/2023/QH15 và các 

quy định pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng thẩm 

quyền, thời gian giải quyết; bảo đảm an toàn thông tin trong 

quá trình gửi, nhận, lưu trữ các dữ liệu về phản ánh, yêu cầu, 

khiếu nại của người tiêu dùng. 

- Sửa đổi, biên tập lại khoản 1, 

2, 3 của quy chế cũ theo 

hướng chặt chẽ hơn, bổ sung 

vai trò của "địa phương" và 

nhấn mạnh tính "thống nhất, 

đồng bộ, tránh chồng chéo" 

trong chỉ đạo điều hành. 

- Bổ sung mới khoản 4 nhằm 

thiết lập nguyên tắc phối hợp 

riêng cho hoạt động tiếp nhận, 

xử lý khiếu nại, đặc biệt nhấn 

mạnh yếu tố "bảo đảm an toàn 

thông tin dữ liệu" trong kỷ 

nguyên số.   

- Bổ sung mới khoản 5 nhằm 

cụ thể hóa chính sách nhân 

văn của Luật số 

19/2023/QH15, ưu tiên bảo vệ 

nhóm "người tiêu dùng dễ bị 

tổn thương". 
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5. Ưu tiên tiếp nhận và xử lý yêu cầu của người tiêu dùng dễ 

bị tổn thương theo quy định tại Điều 8, Luật số 

19/2023/QH15. 

 

Điều 3. Nội dung phối hợp 

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức, kỹ 

năng và nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng. 

2. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng. 

3. Tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, yêu cầu, khiếu 

nại của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. 

4. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật 

về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

5. Kiến nghị để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (nếu có), 

đảm bảo công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được 

thực thi hiệu quả. 

Điều 4. Nội dung phối hợp 

1. Phối hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các quy 

định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về bảo vệ 

quyền lợi của người tiêu dùng theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao. 

2. Phối hợp trong trao đổi thông tin và báo cáo kết quả thực 

hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

trên địa bàn theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

3. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 

hướng dẫn, hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng tại địa phương; thông tin, cảnh báo cho 

người tiêu dùng về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 

4. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành 

pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng; công tác tiếp nhận và giải quyết yêu cầu hỗ 

trợ thương lượng của người tiêu dùng; công tác tiếp nhận và 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và yêu cầu 

của người tiêu dùng. 

5. Phối hợp trong công tác hướng dẫn về chuyên môn, 

nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực để thực hiện các biện pháp 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp 

luật và công tác về quản lý hoạt động bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng, tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng. 

6. Phối hợp trong công tác tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng 

ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trên địa 

- Mở rộng từ 05 nội dung phối 

hợp lên 07 nội dung nhằm bao 

quát toàn diện các nhiệm vụ 

quản lý nhà nước mới phát 

sinh. 

- Bổ sung chi tiết các nội dung 

phối hợp quan trọng gồm: 

phối hợp tham mưu chỉ đạo 

cấp trên (khoản 1); thông tin 

cảnh báo sản phẩm (khoản 3); 

hỗ trợ thương lượng (khoản 

4); hướng dẫn chuyên môn tổ 

chức xã hội/hòa giải (khoản 

5); kiểm soát hợp đồng theo 

mẫu (khoản 6); và công khai 

danh sách tổ chức/cá nhân vi 

phạm (khoản 7). 
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bàn tỉnh và công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung. 

7. Công bố, công khai danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu 

dùng. 

Điều 4. Hình thức phối hợp 

Để đảm bảo công tác phối hợp kịp thời, các cơ quan có 

thể trao đổi thông tin qua hình thức gặp trực tiếp, thông 

qua văn bản hoặc bằng các phương tiện thông tin liên 

lạc. 

Điều 5. Phương thức phối hợp 

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản và tài 

liệu có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng. 

2. Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành. 

3. Tổ chức, tham gia các cuộc họp; hội nghị sơ kết, tổng kết. 

4. Các hình thức phối hợp khác. 

- Thay đổi tên điều từ "Hình 

thức phối hợp" thành 

"Phương thức phối hợp" để 

phù hợp với ngôn ngữ pháp 

lý.   

- Cụ thể hóa quy định của quy 

chế cũ thành 04 phương thức 

rõ ràng (bằng văn bản, đoàn 

kiểm tra liên ngành, tổ chức 

hội họp/sơ kết, và các hình 

thức khác) giúp các đơn vị dễ 

dàng áp dụng triển khai trên 

thực tế. 

Điều 5. Trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành; 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có 

trách nhiệm thường xuyên phối hợp, kịp thời trao đổi 

thông tin với Sở Công Thương trong việc theo dõi, giải 

quyết các công việc liên quan đến công tác quản lý nhà 

nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong phạm 

vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

2. Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình 

tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật 

về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thông tin về chất 

lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ gây 

mất an toàn cho người tiêu dùng trên nguyên tắc công 

khai, minh bạch và đa dạng hóa phương thức truyền 

thông. 

Điều 6. Trách nhiệm chung của các Sở, ban, ngành; 

UBND các xã, phường 

1. Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình tuyên 

truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; thông tin về chất lượng hàng hóa, 

dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ gây mất an toàn cho người 

tiêu dùng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đa dạng 

hóa phương thức truyền thông theo đúng quy định pháp luật. 

2. Phối hợp trong công tác kiểm tra và giám sát hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương 

theo quy định của pháp luật. 

3. Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

và yêu cầu của người tiêu dùng theo quy định của Luật số 

19/2023/QH15 và Nghị định số 55/2024/NĐ-CP và các quy 

định của pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng. 

- Thay đổi tên để phù hợp với 

mô hình chính quyền địa 

phương 2 cấp. 

- Cập nhật căn cứ giải quyết 

khiếu nại theo Luật số 

19/2023/QH15 và Nghị định 

số 55/2024/NĐ-CP. 

- Mở rộng từ 06 nội dung phối 

hợp lên 10 quy định chi tiết về 

trách nhiệm chung. Trong đó, 

bổ sung các trách nhiệm mới 

nhằm đáp ứng thực tế công 

việc hiện nay như: cung cấp 

danh sách vi phạm trên không 

gian mạng và thời hạn công 

bố 30 ngày (khoản 6); phối 

hợp kiểm soát hợp đồng theo 
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3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, địa 

phương theo quy định của pháp luật. 

4. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng mà không thuộc phạm vi 

chức năng, thẩm quyền xử lý của mình thì đơn vị thanh 

tra, kiểm tra thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ 

quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của 

pháp luật, khi xử lý có sự bàn bạc, thống nhất giữa các 

bên tham gia. 

5. Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh và yêu cầu của người tiêu dùng (bao gồm cả các vụ 

việc tiếp nhận thông qua tổng đài 1800.6838 đặt tại Hội 

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) theo quy định của 

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

6. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với 

tình hình thực tế trong công tác bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng. 

4. Tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi vi 

phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do các 

cơ quan, đơn vị, địa phương chuyển đến. 

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc 

đột xuất về tình hình liên quan đến công tác bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ 

trách. 

6. Cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh trên 

không gian mạng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng gửi Sở Công Thương để tổng hợp 

tham mưu UBND tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh hoặc các hình thức khác theo quy định. Thời hạn công 

bố tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm là ba mươi (30) ngày 

kể từ ngày công bố. 

7. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà 

nước đối với hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

theo ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn được phân công quản lý 

và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ 

sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình 

hình thực tế trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

8. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm phối hợp với Sở Công Thương tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

chung trên địa bàn tỉnh và công tác phối hợp kiểm soát hợp 

đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi có đề nghị 

tham vấn của Sở Công Thương. 

9. Tổ chức hoạt động khảo sát, thử nghiệm; công bố kết quả 

khảo sát, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ; thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng về sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực được phân công quản lý. 

10. Tham mưu và trình UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra 

liên ngành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các 

mẫu khi có đề nghị tham vấn 

(khoản 8); tự tổ chức khảo sát, 

thử nghiệm và cảnh báo chất 

lượng ngành mình quản lý 

(khoản 9); chủ trì tham mưu 

thành lập Đoàn kiểm tra liên 

ngành đối với vụ việc thuộc 

chuyên ngành phụ trách 

(khoản 10). 
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vụ việc liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành được phân công 

quản lý. 

Điều 6. Sở Công Thương 

1. Chủ trì rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng. 

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp 

luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, hỗ trợ 

và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng đến các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

3. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế 

hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền 

của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 trên địa bàn 

tỉnh. 

4. Thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung theo quy định của pháp luật bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để cơ quan quản 

lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện thực 

hiện các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng theo quy định. 

6. Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền; tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các vụ việc liên 

quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm 

quyền nhiều cơ quan, đơn vị hoặc có tính chất nghiêm 

trọng, cấp bách, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự 

trên địa bàn tỉnh. 

7. Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm 

vụ và quản lý hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người 

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Công Thương 

1. Là cơ quan chủ trì, đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý nhà 

nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tổng hợp báo cáo 

định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi Bộ Công Thương, 

UBND tỉnh về kết quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trên địa bàn tỉnh. 

2. Chủ trì tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của 

người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh (bao gồm hệ thống tổng đài 

của Bộ Công Thương qua số 18006838); xem xét, phân loại 

nội dung thông tin của người tiêu dùng cung cấp, trường hợp 

thông tin phản ánh, yêu cầu, khiếu nại thuộc lĩnh vực quản 

lý của cơ quan nhà nước khác thì có trách nhiệm chuyển 

phản ánh, yêu cầu, khiếu nại đến cơ quan đó và thông báo 

cho người tiêu dùng biết. Giải quyết hoặc phối hợp với cơ 

quan, đơn vị có liên quan để xác minh, kiểm tra, giải quyết 

các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo 

quy định của pháp luật. 

3. Tiếp nhận và tổng hợp danh sách tổ chức, cá nhân kinh 

doanh trên không gian mạng có hành vi vi phạm pháp luật 

về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để tham mưu UBND 

tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc các hình 

thức khác theo quy định. 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp 

luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các tổ chức, 

doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

5. Trao đổi, cung cấp thông tin, cảnh báo về hàng hóa, dịch 

vụ không an toàn hoặc có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe, 

tính mạng, tài sản của người tiêu dùng; thông tin, tham vấn 

lấy ý kiến về kiểm soát hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao 

dịch chung với các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Chuẩn hóa lại vai trò của Sở 

Công Thương là "cơ quan chủ 

trì, đầu mối". 

- Bổ sung quy trình tiếp nhận, 

xem xét và chủ động phân 

loại, chuyển giao hồ sơ phản 

ánh đến đúng cơ quan thẩm 

quyền khác để tránh đùn đẩy 

trách nhiệm. 

- Bổ sung trách nhiệm của Chi 

cục Quản lý thị trường là đơn 

vị trực thuộc Sở Công 

Thương 
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tiêu dùng, tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng theo quy định của pháp luật. 

8. Cập nhật và công bố thường xuyên, kịp thời danh 

sách tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm quyền lợi 

người tiêu dùng đối với vụ việc vi phạm liên quan từ hai 

huyện trở lên theo quy định trên Trang thông tin điện tử 

của Sở Công Thương. 

9. Chủ động theo dõi diễn biến cung cầu hàng hóa thiết 

yếu, kịp thời phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh các giải pháp đảm bảo cân đối cung 

cầu hàng hóa khi thị trường có biểu hiện mất cân đối 

cung cầu. 

10. Tổng hợp, báo cáo về công tác bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh với Bộ Công Thương, 

Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Tổ chức sơ kết, 

tổng kết đánh giá kết quả phối hợp quản lý nhà nước 

trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa 

bàn tỉnh khi cần thiết. 

 

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kỷ niệm 

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 

3 hằng năm). 

7. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải 

đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trên 

địa bàn tỉnh. 

8. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thực hiện các nội 

dung: 

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả tỉnh thực hiện tốt Quy chế trách 

nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa 

bàn tỉnh, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 

chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt 

hại cho người tiêu dùng; xử lý kịp thời, nghiêm minh các 

hành vi vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng theo quy 

định. 

c) Duy trì và công khai số điện thoại đường dây nóng của 

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả tỉnh để tiếp nhận các tin báo về buôn lậu, gian lận thương 

mại, hàng giả và phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu 

dùng, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. 

Điều 7. Sở Khoa học và Công nghệ 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng và triển khai các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng thuộc lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tiêu 

chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ theo quy định của pháp luật. Cảnh báo những nguy 

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh 

vực khoa học và công nghệ. 

2. Công khai, minh bạch các quy định liên quan đến sở hữu 

trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà 

Bổ sung, làm rõ trách nhiệm 

của Sở Khoa học và Công 

nghệ theo chức năng, thẩm 

quyền. 
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cơ có thể gây mất an toàn hoặc thiệt hại cho người tiêu 

dùng về phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn và 

chất lượng sản phẩm hàng hóa theo phân công, phân cấp 

quản lý. 

2. Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người 

tiêu dùng hoặc do cơ quan Nhà nước khác chuyển đến 

thuộc lĩnh vực quản lý; chủ trì giải quyết hoặc phối hợp 

với cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, 

kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 

nước có thẩm quyền và cảnh báo những nguy cơ gây mất an 

toàn cho người tiêu dùng. 

3. Tổ chức, thực hiện việc kiểm tra về đo lường đối với 

chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói 

sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo 

lường theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, địa phương liên quan xác định chất lượng, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn, sở hữu trí tuệ sản phẩm, hàng hóa lưu 

thông trên thị trường theo phân công, phân cấp hoặc ủy 

quyền của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

4. Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu 

dùng hoặc do cơ quan nhà nước khác chuyển đến thuộc lĩnh 

vực quản lý, đặc biệt là các lĩnh vực: sở hữu trí tuệ, tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

theo quy định của pháp luật; xem xét, phân loại nội dung 

thông tin của người tiêu dùng cung cấp; chủ trì giải quyết 

hoặc phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác 

minh, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền. 

Điều 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

thuộc lĩnh vực nông nghiệp như: vật tư nông nghiệp, 

chất cấm trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm 

trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực 

khác thuộc phạm vi quản lý của ngành; tăng cường công 

tác quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp để bảo vệ người tiêu dùng. 

2. Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người 

tiêu dùng hoặc do cơ quan Nhà nước khác chuyển đến 

thuộc lĩnh vực quản lý; chủ trì giải quyết hoặc phối hợp 

với cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, 

kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp và môi trường như: vật tư nông nghiệp, 

chăn nuôi, thú y, thủy sản, trồng trọt, quản lý chất lượng 

nông lâm thủy sản, đất đai, tài nguyên khoáng sản và các 

lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của ngành; tăng cường 

công tác kiểm soát, quản lý an toàn thực phẩm đối với các 

nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của 

ngành nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan trao đổi, cung cấp thông tin, tổ chức kiểm tra, xử lý vi 

phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo 

thẩm quyền thuộc lĩnh vực quản lý. 

3. Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu 

dùng hoặc do cơ quan nhà nước khác chuyển đến thuộc lĩnh 

- Thay đổi tên gọi của cơ quan 

phụ trách để phù hợp với việc 

sắp xếp tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh. 

- Bổ sung thêm các quy định 

nội dung về đất đai, tài 

nguyên khoáng sản theo chức 

năng, nhiệm vụ. 
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vực quản lý; xem xét, phân loại nội dung thông tin của người 

tiêu dùng cung cấp; chủ trì giải quyết hoặc phối hợp với cơ 

quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, kiểm tra, giải 

quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Sở Y tế 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng và triển khai các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng thuộc lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, 

dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết 

bị y tế, tư vấn sức khỏe. 

2. Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người 

tiêu dùng hoặc do cơ quan Nhà nước khác chuyển đến 

thuộc lĩnh vực quản lý; chủ trì giải quyết hoặc phối hợp 

với cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, 

kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế 

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tập trung vào 

lĩnh vực an toàn thực phẩm, dược phẩm, dịch vụ y tế và 

chăm sóc sức khỏe, kinh doanh thực phẩm chức năng, tư vấn 

sức khỏe, trang thiết bị y tế thuộc phạm vi quản lý. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan trao đổi, cung cấp thông tin, tổ chức kiểm tra, xử lý vi 

phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo 

thẩm quyền thuộc lĩnh vực quản lý. 

3. Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu 

dùng hoặc do cơ quan nhà nước khác chuyển đến thuộc lĩnh 

vực quản lý; xem xét, phân loại nội dung thông tin của người 

tiêu dùng cung cấp; chủ trì giải quyết hoặc phối hợp với cơ 

quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, kiểm tra, giải 

quyết theo quy định của pháp luật. 

Bổ sung, làm rõ trách nhiệm 

của Sở Y tế theo chức năng, 

thẩm quyền. 

Điều 10. Sở Xây dựng 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng thuộc lĩnh vực xây dựng, nhà ở, chung 

cư. 

2. Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người 

tiêu dùng hoặc do cơ quan Nhà nước khác chuyển đến 

thuộc lĩnh vực quản lý; chủ trì giải quyết hoặc phối hợp 

với cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, 

kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tập trung vào 

lĩnh vực thuộc lĩnh vực xây dựng, nhà ở, bất động sản, vận 

tải. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan trao đổi, cung cấp thông tin, tổ chức kiểm tra, xử lý vi 

phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc 

lĩnh vực quản lý. 

3. Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu 

dùng hoặc do cơ quan nhà nước khác chuyển đến thuộc lĩnh 

vực quản lý; xem xét, phân loại nội dung thông tin của người 

tiêu dùng cung cấp; chủ trì giải quyết hoặc phối hợp với cơ 

- Thống nhất nội dung của Sở 

Xây dựng và Sở Giao thông 

vận tải để phù hợp với việc 

sắp xếp tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh. 

Điều 11. Sở Giao thông vận tải 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu 
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dùng và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

thuộc phạm vi quản lý. Thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

đối với các phương tiện giao thông vận tải đường bộ, 

đường thủy và các trang thiết bị sử dụng cùng với 

phương tiện vận tải nhằm đảm bảo an toàn cho người 

tiêu dùng trong các dịch vụ về vận chuyển hoặc khi 

người tiêu dùng mua các phương tiện, thiết bị để sử 

dụng. 

2. Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người 

tiêu dùng hoặc do cơ quan Nhà nước khác chuyển đến 

thuộc lĩnh vực quản lý; chủ trì giải quyết hoặc phối hợp 

với cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, 

kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, kiểm tra, giải 

quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng và triển khai các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng thuộc lĩnh vực liên quan đến đất đai, 

bất động sản, tài nguyên khoáng sản. 

2. Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người 

tiêu dùng hoặc do cơ quan Nhà nước khác chuyển đến 

thuộc lĩnh vực quản lý; chủ trì giải quyết hoặc phối hợp 

với cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, 

kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 

Bỏ nội dung này vì đã được 

thể hiện ở nội dung về trách 

nhiệm của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Điều 13. Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền 

thông. 

2. Phối hợp với cơ quan chủ trì trong công tác tuyên 

truyền, phổ biến Quy chế phối hợp quản lý nhà nước 

 

Bỏ nội dung này vì đã được 

thể hiện ở nội dung về trách 

nhiệm Sở Khoa học và Công 

nghệ 
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trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa 

bàn tỉnh. 

3. Phối hợp với các cơ quan truyền thông kịp thời công 

bố các hành vi, các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền lợi 

người tiêu dùng để cảnh báo người dân. 

4. Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người 

tiêu dùng hoặc do cơ quan Nhà nước khác chuyển đến 

thuộc lĩnh vực quản lý; chủ trì giải quyết hoặc phối hợp 

với cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, 

kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Sở Tài chính 

1. Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk 

Lắk và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ 

chức công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá; theo 

dõi diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy 

định, kịp thời phối hợp với Sở Công Thương tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện biện pháp 

bình ổn giá theo quy định. 

2. Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người 

tiêu dùng hoặc do cơ quan Nhà nước khác chuyển đến 

thuộc lĩnh vực quản lý; chủ trì giải quyết hoặc phối hợp 

với cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, 

kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có 

liên quan kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp 

luật theo quy định pháp luật về giá và các quy định pháp luật 

có liên quan theo thẩm quyền; theo dõi diễn biến giá cả thị 

trường trên địa bàn tỉnh theo quy định; phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh 

triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá do Chính phủ quy 

định và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Hằng năm, trên cơ sở báo cáo về nhu cầu kinh phí của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, tham mưu cấp có 

thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện 

Quy chế này theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước 

và các quy định khác phù hợp với khả năng cân đối của ngân 

sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. 

- Kế thừa nhiệm vụ kiểm tra 

giá và bình ổn thị trường.   

- Bổ sung mới khoản 2 quy 

định rõ trách nhiệm của Sở 

Tài chính trong việc tham 

mưu cấp thẩm quyền bố trí, 

cân đối kinh phí ngân sách 

nhà nước để đảm bảo thực thi 

Quy chế này. 

Điều 15. Sở Tư pháp 

Phối hợp rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 

hệ thống chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý 

thuận lợi và khả năng thực thi có hiệu quả công tác bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng thống nhất, 

đồng bộ. 

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản 

lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, 

công tác tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng. 

2. Phối hợp với Sở Công Thương rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành có liên quan đến bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc bãi bỏ theo quy định pháp luật. 

Cụ thể hóa vai trò phối hợp ở 

quy chế cũ thành 3 nhiệm vụ 

cốt lõi: Quản lý thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành 

chính (khoản 1); phối hợp rà 

soát văn bản quy phạm pháp 

luật do HĐND/UBND tỉnh 

ban hành (khoản 2); tuyên 

truyền phổ biến pháp luật 

hướng đến đối tượng doanh 
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3. Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan 

tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng nói chung và pháp luật về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh để nắm 

bắt và tuân thủ các quy định của pháp luật. 

nghiệp sản xuất kinh doanh 

(khoản 3). 

Điều 16. Công an tỉnh Đắk Lắk 

1. Phối hợp với cơ quan chủ trì và các cơ quan liên quan 

trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành 

quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật 

về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo chức năng, 

nhiệm vụ quản lý của ngành. 

2. Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã làm đầu mối, 

thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn 

cùng cấp trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử 

lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn. 

Điều 14. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

1. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan 

trong việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp 

luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật 

đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của 

ngành. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo các hành vi, thủ đoạn 

lừa đảo, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu 

dùng, đặc biệt là người tiêu dùng dễ bị tổn thương. 

3. Chỉ đạo các đơn vị thuộc lực lượng Công an tỉnh phối hợp 

với Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tăng cường công tác bám sát địa bàn, nắm tình hình, 

kịp thời phát hiện, điều tra, xác minh, xử lý các tổ chức, cá 

nhân sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và 

các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại cho người tiêu dùng. 

4. Chỉ đạo Công an các xã, phường làm đầu mối, thường 

xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp trong 

việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành 

vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên 

địa bàn theo quy định pháp luật. 

- Bổ sung mới khoản 2 giao 

trách nhiệm đẩy mạnh tuyên 

truyền, cảnh báo thủ đoạn lừa 

đảo xâm hại người tiêu dùng, 

nhất là người tiêu dùng dễ bị 

tổn thương. 

- Bổ sung mới khoản 3 về việc 

chỉ đạo các lực lượng tăng 

cường bám sát địa bàn, phối 

hợp chặt chẽ với Quản lý thị 

trường đấu tranh chống hàng 

giả, hàng kém chất lượng. 

- Bỏ nội dung “Chỉ đạo Công 

an cấp huyện” để phù hợp với 

mô hình chính quyền địa 

phương 2 cấp 

Điều 17. Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban chỉ 

đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

tỉnh thực hiện tốt Quy chế về trách nhiệm và quan hệ 

 

Bỏ nội dung này do Cục Quản 

lý thị trường tỉnh Đắk Lắk nay 

là Chi cục Quản lý thị trường 

trực thuộc Sở Công Thương 
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phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk (Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 

29/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh), 

tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng. 

2. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiến 

hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, hàng 

hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng hoặc có nguy 

cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng để bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng. 

3. Trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, thực 

hiện tốt việc lồng ghép hoạt động tuyên truyền trực tiếp 

các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh. 

4. Cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm, kết quả 

thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng để Sở Công Thương, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện đăng tải trên Cổng/Trang thông tin 

điện tử. 

Điều 18. Trung tâm công nghệ và Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền 

hình Đắk Lắk, Báo Đắk Lắk 

1. Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông 

về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Báo Đắk Lắk. 

2. Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, bài viết để 

tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật và các 

hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường 

tuyên truyền trong tháng cao điểm hưởng ứng “Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3”. Phản 
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ánh kịp thời, chính xác, khách quan về các hành vi vi 

phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng và hình thức xử lý của cơ quan có thẩm quyền 

để người tiêu dùng biết. 

Điều 21. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 

các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh 

1. Tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ và thực 

hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng. 

2. Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của cơ quan quản lý 

nhà nước các cấp, tổ chức, cá nhân kinh doanh; phản 

biện xã hội đối với dự thảo văn bản pháp luật, kế hoạch, 

chương trình, dự án, đề án của cơ quan nhà nước về bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

3. Tư vấn, hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên và nhân dân 

về các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng. 

Điều 15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ 

chức có liên quan triển khai thực hiện công tác bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng trên địa bàn theo quy định tại khoản 1 

Điều 48 Luật số 19/2023/QH15. 

2. Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, 

phường triển khai thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng trên địa bàn quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật số 

19/2023/QH15. 

Viện dẫn và chuẩn hóa nội 

dung thực hiện công tác bảo 

vệ người tiêu dùng trực tiếp 

theo Khoản 1 Điều 48 Luật số 

19/2023/QH15 cho cả cấp 

tỉnh và cấp xã. 

Điều 22. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh 

1. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến, tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; 

tham gia phát động, triển khai các hoạt động hưởng ứng 

Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam hằng năm. 

2. Cung cấp cho Sở Công Thương hoặc cơ quan quản lý 

Nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật 

của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, 

ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng trên địa 

bàn tỉnh theo Điều lệ Hội. 

3. Tổ chức hòa giải các tranh chấp giữa người tiêu dùng 

và tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa và 

cung cấp dịch vụ. 

Điều 16. Trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng tỉnh 

1. Thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên 

địa bàn theo quy định tại Điều 53 Luật số 19/2023/QH15. 

2. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, 

phản biện, giám định xã hội và các hoạt động khác liên quan 

đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đề nghị của cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hoạt động tham 

gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Tinh gọn các điều khoản 

mang tính sự vụ ở quy chế cũ, 

thay bằng việc chuẩn hóa thực 

hiện toàn diện theo Điều 53 

Luật số 19/2023/QH15 nhằm 

đảm bảo tính pháp lý cao nhất.  

- Nhấn mạnh vai trò tham gia 

nghiên cứu, tư vấn phản biện 

và giám định xã hội khi cơ 

quan nhà nước yêu cầu. 
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4. Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận 

các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng 

trên địa bàn tỉnh. 

5. Tham gia và kiến nghị với Sở Công Thương hoặc các 

cơ quan, đơn vị có liên quan về các chủ trương, chính 

sách, cơ chế và giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. 

Điều 23. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, gắn 

trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật 

về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng cao 

lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tạo động 

lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Vận 

động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ tuân thủ các nghĩa vụ đối với 

người tiêu dùng, coi đây là lợi thế cạnh tranh và phát 

triển của doanh nghiệp. 

2. Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức triển khai 

Chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” theo 

chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương; tích cực phát 

động, hướng dẫn các doanh nghiệp thành viên triển khai 

các hoạt động tháng khuyến mãi tập trung, tri ân người 

tiêu dùng theo quy định của pháp luật. 

3. Hướng dẫn các doanh nghiệp thành viên xây dựng bộ 

phận tư vấn, hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, 

yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng. 

Điều 17. Trách nhiệm của các hội, Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh 

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, gắn trách 

nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh 

tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực nâng cao 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Vận động các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ tuân thủ các nghĩa vụ đối với người tiêu dùng, xem đây 

là lợi thế cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho các doanh 

nghiệp thành viên các quy định của pháp luật về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; hướng dẫn, khuyến khích các 

doanh nghiệp đưa ra các chính sách, quy định về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng vào chiến lược kinh doanh và 

công bố, niêm yết công khai. 

3. Hướng dẫn các hội viên xây dựng, công khai quy trình 

tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của 

người tiêu dùng. 

- Về tên gọi: mở rộng phạm vi 

áp dụng không chỉ cho riêng 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

mà cho cả "các hội" ngành 

nghề khác. 

- Bổ sung khoản 2: Yêu cầu 

các hội tổ chức tập huấn và 

khuyến khích doanh nghiệp 

thành viên đưa chính sách bảo 

vệ người tiêu dùng vào chiến 

lược kinh doanh và công khai 

niêm yết. 
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Điều 19. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 

Điều 77 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

2. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong 

công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn 

quản lý. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn quản lý; chủ động 

kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền 

hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng đến các tổ chức, doanh 

nghiệp và nhân dân trên địa bàn quản lý. 

4. Công bố, công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu 

dùng trên địa bàn lên trang thông tin điện tử của địa 

phương. 

5. Bố trí kinh phí, trang bị phương tiện, điều kiện làm 

việc cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo thực hiện tốt 

chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện 

hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

6. Chỉ đạo các ban quản lý chợ, đơn vị kinh doanh khai 

thác chợ, trung tâm thương mại công bố, công khai danh 

sách tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi 

phạm quyền lợi người tiêu dùng tại chợ, trung tâm 

thương mại do mình quản lý; lắp đặt hòm thư góp ý của 

người tiêu dùng tại các chợ, trung tâm thương mại... 

 

Điều 18. Trách nhiệm của UBND xã, phường 

1. Chịu trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng trên địa bàn theo quy định tại khoản 2, 

khoản 3 Điều 77 Luật số 19/2023/QH15. 

2. Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu 

dùng hoặc do cơ quan nhà nước khác chuyển đến thuộc thẩm 

quyền, địa bàn quản lý; xem xét, phân loại nội dung thông 

tin của người tiêu dùng cung cấp; trường hợp thông tin phản 

ánh, yêu cầu, khiếu nại thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan 

nhà nước khác thì có trách nhiệm chuyển yêu cầu đến cơ 

quan đó và thông báo cho người tiêu dùng biết, phối hợp giải 

quyết; chủ trì giải quyết hoặc phối hợp với cơ quan, đơn vị 

có liên quan tiến hành xác minh, kiểm tra, giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp trao đổi, 

cung cấp thông tin với các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công Thương về công tác bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn quản lý. Thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng trên địa bàn quản lý; chủ động kiểm tra, 

giám sát, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp 

có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định pháp luật. 

4. Chỉ đạo các ban quản lý chợ, đơn vị kinh doanh khai thác 

chợ, trung tâm thương mại công bố, công khai danh sách tổ 

chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền 

lợi người tiêu dùng tại chợ, trung tâm thương mại do mình 

quản lý; lắp đặt hòm thư góp ý của người tiêu dùng tại các 

chợ, trung tâm thương mại. 

Bỏ đối tượng là Ủy ban nhân 

dân cấp huyện và bổ sung, 

thay đổi trách nhiệm của Ủy 

ban nhân dân cấp xã để phù 

hợp với mô hình chính quyền 

địa phương 2 cấp. 
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Điều 20. Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 

Điều 77 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

2. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ 

động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn quản lý; xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền. 

3. Thường xuyên cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ 

biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng cho nhân dân trên địa bàn. 

5. Bố trí kinh phí, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc 

cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng. 

Điều 24. Chế độ báo cáo 

Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất 

(khi có yêu cầu) các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, Báo 

Đắk Lắk, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan tổng hợp kết 

quả thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách về Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua Sở Công Thương) để tổng hợp, báo cáo theo 

quy định. 

Điều 19. Chế độ báo cáo 

Định kỳ trước ngày 01 tháng 12 hằng năm hoặc đột xuất 

(nếu có yêu cầu) các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

Công an tỉnh, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND các xã, phường và các 

tổ chức, cá nhân liên quan tổng hợp kết quả thực hiện công 

tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực, địa bàn 

phụ trách gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Công 

Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, 

bổ sung Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế./. 

- Thay đổi thời gian báo cáo 

để phù hợp với tình hình thực 

tế và thay đổi đầu mối nộp báo 

cáo từ cấp huyện chuyển sang 

cấp xã để phù hợp với mô 

hình chính quyền địa phương 

02 cấp. 

- Bỏ Điều 25 vì đã thể hiện tại 

điều 2 của Quyết định và thực 

hiện theo đúng quy định về 

xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật quy định tại Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP ngày 

01/4/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và 

biện pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

Điều 25. Điều khoản thi hành 

1. Giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, có trách 

nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Quy chế 

này. 

2. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế, 

nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, 
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các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Công 

Thương để tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, quyết định./. 

(được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 187/2025/NĐ-

CP). 

 

 


